
Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

12Toán Quảng Quang Nghị Nghị Quảng Thảo Quang

12 Tin Quang Chúc Chúc V.Anh Quang V.Anh

12 Lí Xuân Sơn Sinh Sơn Sinh Tố Xuân

12 Hóa V.Thanh Nhuần H.Hải Mây Mây V.Thanh H.Hải

12Sinh Chúc Dũng Giang Chúc Giang Dũng Giang

12 Văn Mỵ T.Huyền K.Loan N.Vân Mỵ N.Vân K.Loan

12 Sử Loan S Nga Đ T.Huyền Hà B Loan S Huyền Nga Đ

12 Địa Nga Đ Loan S LAnh B Nga Đ Tỉnh LoanS LAnhB

12 Anh K.Loan B.Vân Hân T.Huyền T.Huyền Mỵ Mỵ

12Nga Th.Hải K.Loan N.Vân Hè Th.Hải N.Vân K.Loan Hè N.Vân K.Loan

12Pháp Cường V.Thanh Cường Nhiễu V.Thanh Cường Nhiễu

12 A1 Mây Quảng Tô Hải Hân Quảng Mây Hân Mây

11Toán Tô Hải Liên Liên Sinh Sinh
Huyền

H

Huyền

H

11 Tin T.Vân Cần Hường Bình
Huyền

H
Bình T.Vân

Huyền 

H
Bình

11 Lí Sơn Hường Sơn
Phương

B
Hường Mây

Phương

B

11 Hóa Nhuần T.Vân Nhuần Ng.Hải T.Vân
Phương

 B
VThanh B.Vân

11 Sinh Hường Phú Phú H.Hải Trang Si Hường H.Hải

11 Văn Hằng V M.Lan Nhiễu M.Lan Thu Thu Nhiễu

11 Sử Thanh Nghiệp
Trang

V
Quyên Nghiệp

Trang

V
Thanh

11 Địa Nghiệp Thắm Nghiệp Thắm
Phương

S
Nghiệp

Phương

S

11 Anh Thắm Tô Hải Lương Tô Hải Trang A Thắm Lương

11Nga Hương Hằng V Ng.Hải Hằng V Hương Ng.Hải Hè

11Pháp Cần Vĩnh Hg.Vân Cần Hg.Vân Vĩnh Hg.Vân

11 A1 M.Lan Xuân M.Lan Liên Liên M.Lan Xuân

LỊCH HỌC HÈ 2013 (Khối 11 và 12)
Ca 1: bắt đầu từ 7h00 đến 8h45 phút

Ca 2: bắt đầu từ 9h00 đến 10h45 phút

Thứ 5 Thứ 6
Lớp

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4


